
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39, ngõ 1150 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGUYỄN LÊ HẢI AN

0107065666

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

2. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

3. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

4. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

7. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

8. Sản xuất giày dép 1520

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

12. In ấn 1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Sao chép bản ghi các loại 1820

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu

5229

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Chi tiết: Dịch vụ đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước 
cho khách du lịch; Kinh doanh khách sạn.

5510

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGUYỄN LÊ HẢI AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN LE HAI AN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NLHAIAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Chi tiết: Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến; Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; Thịt và sản phẩm từ thịt 
gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; Hàng thủy sản 
tươi, đông lạnh và chế biến; bánh, mứt, kẹo; thực phẩm khác

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, cóp chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pepsi cola, nước 
cam, chanh, nước quả khác; Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên 
hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Chi tiết: Nhà hàng, ăn uống

5610

22. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

23. Sản xuất nhạc cụ 3220

24. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

25. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

28. Sửa chữa thiết bị khác 3319

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Phá dỡ 4311

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

36. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

37. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

38. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

39. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

40. Đại lý, môi giới, đấu giá
- Chi tiết: Đại lý bán vé tàu hỏa; Đại lý bán vé máy bay nội địa 
và quốc tế; Môi giới thương mại.

4610

41. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

42. Bán buôn gạo 4631

43. Bán buôn thực phẩm 4632

44. Bán buôn đồ uống
- Chi tiết: Bán buôn rượu mạnh, rượu vang, bia

4633
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1.000.000.000 VNĐ

45. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

46. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

47. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Ô dù, dao, kéo. 

4649

48. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

49. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

50. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

51. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

52. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

53. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Chi tiết: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

54. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

55. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- Chi tiết: Dịch vụ tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo

8230

56. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
- Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tổ chức các chương 
trình trao đổi sinh viên

8560

57. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Khu vui chơi giải trí (Không bao gồm kinh doanh 
quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)

9329

58. Cho thuê xe có động cơ
- Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe ô tô

7710

59. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
- Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe đạp

7721

60. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRỌNG 
HIẾU

Nhà 161 đường Định 
Công, Phường Định 
Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,00 B2294995

2 LÊ KIM 
LIÊN

Số 39, ngõ 1150, 
Đường Láng, Phường 
Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 50,00 012495886

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ KIM LIÊN Nữ

20/09/1986 Kinh Việt Nam

012495886
24/03/2002 Công an Tp Hà Nội 

Số 39, ngõ 1150, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
C1 - 402 chung cư Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
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